Ôn tập chủ đề: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN
Câu 1: Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể nghĩa là, không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp
	A. phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.                                             C. đang bị truy nã.                                                                       
	B. phạm tội rất nghiêm trọng.
D. phạm tội quả tang.


 Câu 2: Xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác là hành vi
	A. bịa đặt điều xấu, tung tin xấu về người khác.                 
C. góp ý trực tiếp với bạn bè.                                              
	B. phê bình về việc làm sai trái của người khác. 
D. không khen bạn khi bạn làm việc tốt.


Câu 3: Người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã thì 
	A. ai cũng có quyền bắt.                                                      C. phải xin lệnh khẩn cấp để bắt.                                        
	B. chỉ công an mới có quyền bắt.  
D. phải chờ ý kiến của cấp trên. 


Câu 4: Để thực hiện quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân đòi hỏi mỗi người phải
	A. tôn trọng chỗ ở của người khác.                                     C. tôn trọng danh dự của người khác.                                 
	B. tôn trọng nhân phẩm của người khác.
D. tôn trọng bí mật của người khác.


Câu 5: Công dân có thể trực tiếp phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan, trường học, địa phương mình trong các cuộc họp, là một nội dung của quyền
	A. tự do ngôn luận.                                                             C. bất khả xâm phạm về thân thể.                                       
	B. bất khả xâm phạm về chỗ ở.
D. khiếu nại, tố cáo.


Câu 6: Giam giữ người quá thời hạn quy định là vi phạm quyền nào sau đây của công dân?
	A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.	     
C. Bất khả xâm phạm về thân thể.                                    
	B. Được PL bảo hộ về danh dự và nhân phẩm. 
D. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.


Câu 7: Quyền tự do ngôn luận thuộc quyền nào sau đây của công dân?
A. Tự do cơ bản.            B. Dân chủ cơ bản.                    C. Bình đẳng.              D. Đảo đảm sự bình yên.
Câu 8: Việc khám xét chỗ ở của người khác chỉ được thực hiện khi 
	A. được người đó đồng ý.                                                           C. có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.            
	B. được người thân của người đó đồng ý.
D. được mọi người đồng ý.


Câu 9: Hành vi đánh người gây thương tích là hành vi xâm phạm đến
	A. quyền tự do của công dân.                                                      C. tính mạng, sức khỏe của công dân.                                         
	B. danh dự của công dân.
D. nhân phẩm của công dân.	


Câu 10: Xúc phạm người khác nơi đông người là hành vi xâm phạm quyền nào sau đây của công dân?
	A. Bất khả xâm phạm về thân thể.                                       C. Được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm và danh dự.           
	B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 
D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.


Câu 11: Công dân có quyền tự do phát biểu, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Đây là khái niệm của quyền
	A. tự do ngôn luận.                                                                 
C. bất khả xâm phạm về thân thể.                                           
	B. quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
D. khiếu nại, tố cáo.


Câu 12: Tự ý vào chỗ ở của người khác là vi phạm quyền nào sau đây của công dân?
	A. Bất khả xâm phạm về thân thể.                                        
C. Được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm và danh dự.
	B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.


Câu 13: Trong trường hợp pháp luật cho phép khám chỗ ở của người khác thì việc khám xét phải được tiến hành
	A. một cách tùy tiện.                                                              
C. theo trình tự thủ tục do pháp luật quy định.             
	B. theo ý của người có thẩm quyền.
D. theo yêu cầu của chủ nhà.


Câu 14: Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật có quy định và phải có quyết định của
	A. thủ trưởng cơ quan.                                                           C. cơ quan công an xã, phường.                                             
	B. cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
D. cơ quan quân đội. 


Câu 15: Hành vi bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc là hành vi xâm phạm quyền nào sau đây của công dân?
	A. Bất khả xâm phạm về thân thể.                                        C. Được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm và danh dự.            
	B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.


Câu 16: Giả mạo facebook của người khác để đăng tin không đúng sự thật về họ là hành vi vi phạm quyền nào sau đây của công dân?
	A. Bất khả xâm phạm về thân thể.                                       
C. Được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm và danh dự.            
	B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 
D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.


Câu 17: Người đã bị Tòa án quyết định đưa ra xét xử gọi là
A. tội phạm.                           B. bị cáo.                           C. nghi can.                         D. người phạm tội. 
Câu 18: Pháp luật cho phép khám xét chỗ ở của công dân trong trường hợp
	A. chỗ ở đó xây dựng trái pháp luật.                                      C. nghi ngờ chỗ ở đó có phương tiện gây án.                        
	B. cần bắt người phạm tội đang lẩn trốn ở đó. 
D. nghi ngờ chỗ ở đó có dấu vết phạm tội.


Câu 19: Pháp luật quy định quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân là nhằm mục đích 
	A.  A. bảo đảm an toàn về thân thể cho công dân.          
C.  C. bảo đảm quyền được sống của công dân.                           
	B.  B. ngăn chặn mọi hành vi bắt giữ người tùy tiện.
D. bảo đảm quyền tự do đi lại của công dân.	


Câu 20: Tự ý bóc mở, thu giữ, thiêu hủy thư, điện tín của người khác, là hành vi xâm phạm quyền
A. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.                        
B. bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
C. được bảo đảm an toàn, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.          
D. tự do ngôn luận của công dân.
Câu 21: Pháp luật quy định: không một ai, dù ở cương vị nào có quyền tự ý bắt và giam, giữ người vì lí do
A. có căn cứ.                        B. chính đáng.                    C. không chính đáng.            D. rất chính đáng.
Câu 22: Pháp luật quy định: Viện Kiểm sát, Tòa án trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật có quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để
A. bắt đi tù.                          B. tạm giam.                      C. xử lí.                                 D. xét xử. 	
Câu 23: Người có quyền ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp là
A. công dân đủ 18 tuổi.        B. bất cứ ai.           C. công an.             D. người có thẩm quyền theo quy định.
Câu 24: Nhiệm vụ nào sau đây không phải là nhiệm vụ của người chuyển thư, điện tín?
	A. Chuyển đến tận tay người nhận.                                                    C. Đọc nội dung thư, điện trước khi chuyển.                                     
	B. Không giao nhầm cho người khác.
D. Không để mất thư, điện tín của nhân dân.


Câu 25: Pháp luật quy định không được khám chỗ ở của người khác
	A. vào ban đêm trừ trường hợp không thể trì hoãn.                           
C. từ 11h đêm hôm trước.                                                                   
	B. vào ngày cuối tuần.
D. khi chủ nhà đi vắng.


Câu 26: Khẳng định nào sau đây là đúng với quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.
A. Cha mẹ được quyền đánh con khi con hư.        
B. Bất kì ai cũng không được quyền đánh người khác.
C. Ông bà được đánh cháu để dạy bảo cháu.          
D. Chỉ những người có thẩm quyền mới được đánh người khác.
Câu 27: Trường hợp nào dưới đây người bị bắt khẩn cấp được trả tự do ngay?
	A. Người đó được gia đình xin bảo lãnh cho về nhà.              C. Quyết định bắt người không được VKS phê chuẩn.             
	B. Người đó bị ốm phải đi cấp cứu ở bệnh viện.
D. Để cứu một con tin đang bị đe dọa.


Câu 28: Trường hợp nào sau đây không thể hiện quyền tự do ngôn luận?
A. Phát biểu trực tiếp tại các cuộc họp.              
B. Chia sẻ bí mật cá nhân của người khác trên các trang mạng XH.
C. Viết bài đăng báo về chủ trương của Đảng.     
D. Viết thư cho ĐBQH đề đạt nguyện vọng chính đáng.
Câu 29: Công an bắt giam người vì nghi ngờ lấy trộm xe máy là vi phạm quyền nào sau đây của công dân?
	A. Bất khả xâm phạm về thân thể.                        
C. Bất khả xâm phạm về chỗ.                                
	B. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
D. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ.


Câu 30: Đi xe máy vượt đèn đỏ gây thương tích cho người khác là vi phạm quyền nào sau đây của công dân?
	A. Bất khả xâm phạm về thân thể.
C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.                            
	B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ.
D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.


Câu 31: Học sinh lớp 12 được bắt người trong trường hợp nào sau đây?
	A. Bắt người để tạm giam.                                   
C. Bắt người phạm tội quả tang.                         
	B. Bắt người khi có lệnh khẩn cấp.
D. Bắt người khi nghi ngờ phạm tội.


Câu 32: Bạo lực học đường là vi phạm quyền nào sau đây của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về thân thể.             
B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, dang dự, nhân phẩm.
C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.               
D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.
Câu 33: Học sinh A mất một số tiền lớn ở trong lớp học và đã mách với bác bảo vệ. Bác bảo vệ lên lớp tra hỏi, mắng nhiếc các bạn trong lớp xem ai đã lấy tiền của A. Hành động của các bác bảo vệ đã vi phạm quyền
	A. bất khả xâm phạm về thân thể.                                 C. bất khả xâm phạm về chỗ ở.                                     
	B. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
D. được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự.	


Câu 34: Nghi ngờ cháu V lấy trộm điện thoại của mình, ông P đã nhốt cháu trong nhà mình suốt bốn giờ để buộc cháu V phải khai nhận. Hành vi của ông P đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân?
	A. An toàn thân thể.      
C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.    
	B. Tự do cá nhân.       
D. Bất khả xâm phạm về thân thể.


Câu 35: Nghi ngờ anh N lấy cắp xe máy của mình, Ông B đã tự vào nhà anh N khám xét. Hành vi đó xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân?
	A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.                                                 C. Được đảm bảo an toàn và bí mật riêng tư.
	B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.                   D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.


Câu 36: Giám đốc P điều động toàn bộ nhân viên đến công ty X để chuẩn bị tổ chức hội nghị khách hàng. Cuối buổi một nhân viên phát hiện mất điện thoại, giám đốc P yêu cầu bảo vệ khóa cửa ra vào rồi cùng trưởng phòng S kiểm tra tư trang của mọi người. Chồng nhân viên B đến đón vợ nhưng bị ngăn cản. Lời qua tiếng lại, hai bên quát nạt, mắng chửi nhau thậm tệ. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân?
A. Chồng cô B và bảo vệ.                                   B. Giám đốc P, trưởng phòng S, chồng cô B và bảo vệ.
C. Giám đốc P, trưởng phòng S.                         D. Giám đốc P, trưởng phòng S và chồng cô B.
Câu 37: Trong cuộc họp tổng kết của xã X, kế toán M từ chối công khai việc thu chi ngân sách nên bị người dân phản đối. Ông K yêu cầu được chất vấn trực tiếp kế toán nhưng bị Chủ tịch xã ngăn cản. Chủ thể nào dưới đây đã vận dụng đúng quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội?
A. Chủ tịch và người dân xã X.                            B. Người dân xã X và ông K.
C. Chủ tịch và ông K.                                           D. Kế toán M, ông K và người dân xã X.
Câu 38: Chị T nhặt được công văn mật do giám đốc B làm rơi trên đường về nhà nên mở ra xem rồi nhờ anh P sao in rồi đăng tải lên mạng xã hội. Nội dung này đã được anh K chia sẻ lên trang tin cá nhân. Những ai dưới đây vi phạm quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín?
A. Giám đốc B, chị T, anh K và anh P.                 B. Chị T và anh P.
C. Giám đốc B và chị T.                                        D. Giám đốc B, chị T và anh P.
Câu 39: Thấy chị M hàng xóm phát hiện mình đánh hai nhân viên bị thương nặng, ông X đã thuê anh K tìm cách uy hiếp chị M. Anh K rủ thêm anh H cùng bắt, giam gữi rồi bỏ đói cháu nhỏ con của chị M một ngày. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân? 
A. Ông X và anh K.                                              B. Ông X, anh K và anh H.
C. Anh K và anh H.                                       D. Ông X và anh H. 
Câu 40: Thương con gái mình là chị M bị chồng là anh K đánh phải nhập viện điều trị một tháng, ông N nhờ anh T đến dọa nạt con rể. Trong lúc hai bên tranh cãi, anh T đẩy anh K ngã gãy tay nên anh T bị ông P bố anh K áp giải đến cơ quan công an. Những ai dưới đây không vi phạm quyền được phát luật bảo hộ tính mạng, sức khỏe?
A. Chị M, ông N và ông P.                            B. Chị M, anh K và ông P.
C. Chị M, anh K, ông N.                               D. Chị M, ông N và anh K.




